
UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

BAN QLDA ĐTXD CÔNG TRÌNH 

DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP 

Số         /BC-BDDCN 

 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đắk Lắk, ngày 14 tháng 12 năm 2023 

BÁO CÁO NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG 

VÀ CÔNG NGHIỆP TỈNH ĐẮK LẮK 

(Theo Công văn số  3124 /SXD-CLCTXD ngày 04/12/2023 của Sở Xây dựng Đắk Lắk)  

 

Kính gửi: Sở Xây dựng Đắk Lắk 

 

1. Tên tổ chức: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công 

nghiệp tỉnh Đắk Lắk. 

2. Quyết định thành lập số: 2098/QĐ-UBND; Cấp ngày: 08/08/2017 

3. Địa chỉ : 10A Trần Hưng Đạo, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 

4. Số điện thoại: 02623.931991             Email: banqlda25092017@gmail.com 

5. Giám đốc Ban quản lý dự án:  Lữ Ngọc Sinh    

6. Lĩnh vực họat động Quản lý dự án chủ yếu: Dân dụng – Công nghiệp; Giao thông 

cầu đường; Hạ tầng kỹ thuật. 

7. Tình hình năng lực hoạt động Ban quản lý dự án:  

Tổng số lực lượng lao động Ban quản lý dự án: 63 người 

Trong đó : - Đại học và trên đại học: 59 người  

  - Cao đẳng, trung cấp: 0 người  

8. Chứng chỉ năng lực đã được cấp (nếu có): 

Mã số: DAL-00029286 ; Ngày cấp: 20/01/2021 ; Nơi cấp: Sở Xây dựng Đắk Lắk. 

Lĩnh vực hoạt động:  

- Quản lý dự án ĐTXD Công trình dân dụng - công nghiệp; Hạng: 2 

- Quản lý dự án ĐTXD Công trình giao thông cầu, đường bộ; Hạng: 3 

- Quản lý dự án ĐTXD Công trình hạ tầng kỹ thuật; Hạng: 2 

- Giám sát thi công xây dựng Công trình dân dụng - công nghiệp; Hạng: 2 

- Giám sát thi công xây dựng Công trình giao thông cầu, đường bộ; Hạng: 3 

 

https://vanban.luatminhkhue.vn/searchindoc?q=1149/Q%C4%90-UBND


9. Phản ánh những khó khăn vướng mắc và kiến nghị của đơn vị trong Quản lý điều 

hành dự án đầu tư xây dựng công trình: Không 

 
Nơi nhận:  

- Như kính gửi; 

- GĐ, PGĐ (b/c); 

- Lưu VT(Hai-05b) 
 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

  Lữ Ngọc Sinh 

 

 

 

 



Phụ lục 1. Báo cáo chi tiết năng lực cán bộ quản lý và chuyên môn kỹ thuật nghiệp vụ của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Lắk 

(Kèm theo file bản sao chứng chỉ văn bằng, chứng chỉ hành nghề của cá nhân) 

(kèm theo Báo cáo số:        /BC-BDDCN ngày  14/12/2023) 

 

TT Họ và tên Chức vụ Trình độ chuyên môn 

Mã số chứng 

chỉ hành nghề 

đã được cấp 

Nội dung lĩnh vực hành nghề đã 

được cấp, Hạng CCHN 
Thời hạn 

CCHN 

HĐ lao 

động 

(năm) 

Ghi 

chú 

1 Lữ Ngọc Sinh 
Giám đốc 

Ban 

Kỹ sư Kỹ thuật công 

trình 
 

 
 

Công 

chức 
 

2 Võ Văn Lợi 
Phó giám 

đốc Ban 

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp 
 

 
 

Công 

chức 
 

3 Nguyễn Quốc Đồng 
Phó giám 

đốc Ban 

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp 
DAL-00027185 

1. Giám sát công tác xây dựng công 

trình dân dụng – công nghiệp, Hạng 

2 

2. Quản lý dự án công trình dân dụng 

– công nghiệp, Hạng 2 

Đến 

29/5/2028 Công 

chức 

 

3. Định giá xây dựng, Hạng 2 Đến 

28/9/2028 
 

I Phòng Kỹ thuật – Thẩm định       

4 Đặng Ngọc Châu 
Phó trưởng 

Phòng 

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp 
 

 
 

Viên 

chức 
 

5 Ngô Trung Cao 
Chuyên 

viên 

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp 
DAL-00012181 

1. Giám sát công tác xây dựng công 

trình dân dụng, Hạng 2 

2. Quản lý dự án công trình dân dụng, 

Hạng 2 

3. Định giá xây dựng, Hạng 2 

Đến 

21/10/2027 

Viên 

chức 
 

6 
Phạm Bá Nguyên 

Quang 

Chuyên 

viên 
Kiến trúc sư DAL-00015339 

1. Thiết kế kiến trúc công trình, Hạng 

2 

Đến 

25/12/2023 Viên 

chức 

 

2. Định giá xây dựng, Hạng 3 

 

Đến 

12/12/2023 
 



3. Giám sát công tác xây dựng công 

trình dân dụng, Hạng 3 

Đến 

20/01/2026 
 

7 Nguyễn Hữu Hải 
Chuyên 

viên 

Kỹ sư xây dựng (Kiến 

trúc) 

QNI-00000134 
1. Thiết kế kiến trúc công trình Đến 

12/9/2033 

Viên 

chức 

 

DAL-00008199 

2. Giám sát công tác xây dựng công 

trình dân dụng, Hạng 3 

3. Quản lý dự án công trình dân dụng 

công nghiệp, Hạng 3 

Đến 

10/11/2027 
 

4. Định giá xây dựng, Hạng 3 Đến 

04/10/2024 
 

8 Bùi Thị Bích Hà 
Chuyên 

viên 

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình giao 

thông 

DAL-00016314 

1. Giám sát công tác xây dựng công 

trình giao thông, Hạng 3 

2. Quản lý dự án công trình giao 

thông, Hạng 2 

Đến 

06/10/2025 

 

Viên 

chức 

 

3. Định giá xây dựng, Hạng 2 Đến 

21/11/2027 
 

C01.25.14904 

CCHN hoạt động đấu thầu: 1/. Xây 

lắp, mua sắm hàng hóa, phi tư vấn; 

2./ Tư vấn 

Đến 

02/10/2025 
 

9 Phạm Xuân Toàn Nhân viên 
Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng 
DAL-00066396 

1. Giám sát công tác xây dựng công 

trình dân dụng, Hạng 3 

Đến 

19/07/2024 
Có thời 

hạn 

 

2. Quản lý dự án công trình dân dụng, 

Hạng 3 

3. Định giá xây dựng, Hạng 3 

Đến 

04/10/2024 
 

10 
Nguyễn Trí Quốc 

Anh 
Nhân viên Kỹ sư kỹ thuật CTXD DAL-00005431 

1. Quản lý dự án công trình dân dụng 

công nghiệp, Hạng 2 

2. Định giá xây dựng, Hạng 3 

 Đến 

02/4/2026 

Viên 

chức  

II Phòng Kế hoạch – Tổng hợp       

11 Lê Trọng Huynh 
Phó trưởng 

phòng 

Kỹ sư xây dựng Dân 

dụng và Công nghiệp 
DAL-00013133 

1. Quản lý dự án công trình dân dụng, 

Hạng 2 

Đến 

21/6/2028 
Viên 

chức 

 

1. Thiết kế kết cấu công trình dân 

dụng, Hạng 3 

2. Định giá xây dựng, Hạng 2 

Đến 

21/10/2027 
 



C02.12.5147 
Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu 

thầu 

Đến 

10/8/2028 
 

12 Lê Văn Thân 
Chuyên 

viên 

Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật xây dựng 
C02.12.5269 

Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu 

thầu 

Đến 

10/8/2028 

Viên 

chức 
 

13 Trần Phương 
Chuyên 

viên 

Kỹ sư xây dựng Dân 

dụng và Công nghiệp 

DAL-00027183 

1. Quản lý dự án công trình dân dụng, 

Hạng 2 

2. Quản lý dự án công trình công 

nghiệp, Hạng 3 

3. Giám sát công tác xây dựng công 

trình dân dụng, Hạng 3 

Đến 

21/10/2027 Viên 

chức 

 

C01.30.16885 
Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu 

thầu 

Đến 

18/8/2027 
 

14 Lâm Thị Thu Hằng Nhân viên 
Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật xây dựng 

Quyết đinh số 

1973/QĐ-

QLĐT ngày 

01/12/2023 

Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu 

thầu 
 07 năm  

15 Nguyễn Lê Minh Tâm Nhân viên  
Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp 
DAL-00013590 

1. Quản lý dự án công trình dân dụng, 

Hạng 3 

Đến tháng 

27/11/2025 

04 năm 

 

2. Thiết kế kết cấu công trình dân 

dụng, Hạng 3 

3. Giám sát công tác xây dựng công 

trình dân dụng, Hạng 3 

4. Định giá xây dựng, Hạng 3 

Đến 

21/10/2027 
 

III Phòng Quản lý dự án Dân dụng và Công nghiệp      

16 Lê Quang Cường 
Phó trưởng 

phòng 

Kỹ sư xây dựng Dân 

dụng và công nghiệp 
 

 
 

Viên 

chức 
 

17 Bùi Văn Điện 
Phó trưởng 

phòng 

Kỹ sư Kỹ thuật công 

trình 
DAL-00006298 

1. Quản lý dự án công trình dân dụng 

– công nghiệp, Hạng 2 

Đến 

10/11/2027 

Viên 

chức 

 

2. Giám sát công tác xây dựng công 

trình dân dụng, Hạng 2 

3. Định giá xây dựng, Hạng 2 

4. Thiết kế kết cấu công trình dân 

dụng, Hạng 3 

Đến 

10/05/2028 
 



18 Nguyễn Thế Anh Nhân viên 
Kỹ sư kỹ thuật công 

trình 
DAL-00012179 

1. Giám sát công tác xây dựng công 

trình DD&CN hạng 3 

2. QLDA công trình DD&CN hạng 3 

Đến 

21/10/2027 

Có thời 

hạn 

 

 

19 Nguyễn Trung Thành 
Chuyên 

viên 
Kỹ sư XD DD&CN DAL-00013129 

1. Giám sát công tác xây dựng công 

trình DD&CN hạng 2 

2. Định giá hạng 2 

3.QLDA công trình DD&CN hạng 3 

Đến 

21/10/2027 

Viên 

chức 
 

20 Phan Phúc Huy Nhân viên 
Kỹ sư kỹ thuật công 

trình XD 
DAL-00073685 

1. Giám sát công tác xây dựng công 

trình DD&CN hạng 3; 

2. Định giá xây dựng hạng 3 

Đến 

10/04/2024 
Có thời 

hạn 

 

 

3. QLDA công trình DD&CN hạng 3 Đến 

16/07/2025 
 

21 Lê văn Duẩn 
Chuyên 

viên 
Kỹ sư xây dựng DAL-00015328 

1. Giám sát công tác xây dựng công 

trình dân dụng - công nghiệp, Hạng 2 

2. Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

công trình dân dụng - công nghiệp, 

Hạng 2 

Đến 

10/11/2027 

Viên 

chức 
 

22 Bùi Quang Duy Nhân viên Kỹ sư XD DD&CN DAL-00033450 

1. Giám sát công tác xây dựng công 

trình dân dụng - công nghiệp, Hạng 3 

2. Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

công trình dân dụng - công nghiệp, 

Hạng 2 

Đến 

06/10/2025 

Có thời 

hạn 

 

 

23 Hồ Đình Hiếu 
Chuyên 

viên 
Kỹ sư XD DAL-00015337 

1. Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

công trình dân dụng - công nghiệp, 

Hạng 2 

Đến 

16/05/2024 

Viên 

chức 
 

24 Nguyễn Huỳnh Sơn 
Chuyên 

viên 

Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật công trình XD 
DAL-00021001 

1. Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

công trình dân dụng - công nghiệp, 

Hạng 2 

Đến 

10/05/2028 

Viên 

chức 
 

25 Phạm Văn Thiên Nhân viên 
Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật công trình XD 
DAL-00111431 

1. QLDA công trình DD&CN hạng 3 

2. Giám sát công tác xây dựng công 

trình DD&CN hạng 3 

Đến 

16/12/2025 

Có thời 

hạn 

 

 

26 Ngô Xuân Lộc 
Chuyên 

viên 

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình 
DAL-00020795 

1. Giám sát công tác xây dựng công 

trình dân dụng hạng 3; 

Đến 

08/6/2028 

Viên 

chức 
 



2. QLDA công trình DD&CN hạng 2 

27 Nguyễn Công Trí Nhân viên Kỹ sư XD DD&CN DAL-00086101 

1. Giám sát công tác xây dựng công 

trình dân dụng hạng 3; 

Đến 

11/3/2025 
Có thời 

hạn 

 

 

2. QLDA công trình DD&CN hạng 3 Đến 

09/11/2025 
 

28 Đinh Gia Khánh 
Chuyên 

viên 
Kỹ sư xây dựng DAL-00012180 

1. Giám sát công tác xây dựng công 

trình DD&CN hạng 2 

2. Định giá xây dựng, hạng 2 

3. QLDA công trình DD&CN hạng 2 

Đến 

21/10/2027 

Viên 

chức 
 

IV Phòng Quản lý dự án Hạ tầng và giải phóng mặt bằng      

29 Lê Văn Vũ 
Phó trưởng 

Phòng 

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường 
DAL-00010576 

1. Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

công trình giao thông cầu, đường bộ 

- Hạng 2 

đến 

08/03/2028 

Viên 

chức 
 

30 Lê Võ Nam Bình 
Phó trưởng 

Phòng 

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường 
DAL-00066377 

1. Quản lý dự án công trình giao 

thông cầu đường - Hạng 3 

Đến 

19/7/2024 

Viên 

chức 

 

2. Giám sát công tác xây dựng công 

trình giao thông cầu đường - Hạng 3 

Đến 

31/12/2024 
 

3. Quản lý dự án xây dựng công trình 

giao thông cầu, đường bộ - Hạng 2 

Đến 

06/10/2025 
 

31 Nguyễn Ngọc Hòa Nhân viên Kỹ sư đường bộ DAL-00162782 

1. Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

công trình giao thông đường bộ - 

Hạng 3 

Đến 

10/02/2028 

Có thời 

hạn 

 

 

32 Mai Thanh Sơn Nhân viên 
Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật xây dựng 
DAL-00066398 

1. Quản lý dự án công trình giao 

thông cầu đường - Hạng 3 
Đến 

19/7/2024 

Có thời 

hạn 

 

 

33 Trà Minh Vũ 
Chuyên 

viên 

Kỹ sư kỹ thuật cơ sở hạ 

tầng 
DAL-00069176 

1. Quản lý dự án công trình hạ tầng 

kĩ thuật - Hạng 2 

Đến 

10/05/2028 

Viên 

chức  
 

34 Lê Vạn Trọng 
Chuyên 

viên 

Kỹ sư kỹ thuật cơ sở hạ 

tầng 
DAL-00031266 

1. Quản lý dự án công trình hạ tầng 

kĩ thuật - Hạng 2 

Đến 

12/12/2024 

Viên 

chức  
 

35 Lê Sỹ Phú 
Chuyên 

viên 

Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật điện, điện tử 
DAL-00037225 

1. Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

công trình điện - Hạng 2 

Đến 

27/10/2028 

Viên 

chức  
 

36 Đặng Văn Hoan 
Chuyên 

viên 

Kỹ sư kinh tế xây dựng 

và quản lý dự án 
DAL-00015340 

1. Quản lý dự án công trình dân dụng 

– công nghiệp, hạng 2 

Đến 

21/10/2027 

Viên 

chức  
 



    C02.12.5113 
Hành nghề hoạt động đấu thầu Đến 

10/8/2028 
  

37 Lê Duy Ngọc Nhân viên 

Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật công trình xây 

dựng 

DAL-00037224 

1. Quản lý dự án công trình giao 

thông cầu, đường - Hạng 2 
Đến 

12/12/2024 

Có thời 

hạn 

 

 

38 Hồ Nhất Linh Nhân viên 
Kỹ sư kỹ thuật công 

trình 
DAL-00006314 

1. Định giá xây dựng - hạng 3 

2.Quản lý dự án công trình giao 

thông cầu đường - hạng 3 

Đến 

16/5/2024 

Có thời 

hạn 

 

 

39 Nguyễn Nam Thanh 
Chuyên 

viên 
Kỹ sư quản lý đất đai  

 
 

Viên 

chức 
 

40 Phạm Duy Khánh Nhân viên 

Kỹ sư Công nghệ kỹ 

thuật xây dựng công 

trình 

DAL-00056623 

1. Định giá xây dựng - Hạng 2 Đến 

27/10/2028 

Có thời 

hạn 

 

 

2. Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

công trình dân dụng, Hạng 2 

Đến 

28/9/2028 
 

C01.25.14917 

CCHN hoạt động đấu thầu: 1/. Xây 

lắp, mua sắm hàng hóa, phi tư vấn; 

2./ Tư vấn 

Đến 

02/10/2025 
 



Phụ lục 2: Báo cáo chi tiết tình hình năng lực hoạt động quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình  

(kèm theo Báo cáo số:        /BC-BDDCN ngày  14/12/2023) 

 

TT 
Tên/Hạng  mục công 

trình 

Địa điểm  xây 

dựng  

Quy mô, 

loại, cấp 

công trình  

Tổng 

mức đầu 

tư   

(triệu 

đồng) 

Hình 

thức 

Giao 

thầu 

Đơn vị tư vấn  Đơn vị thi công  
Ghi 

chú  

I Công trình dân dụng        

1 

Nhà xử lý hồ sơ và lưu 

trữ hồ sơ lý lịch tư pháp, 

hồ sơ công chứng thuộc 

Sở Tư Pháp 

Số 04 Trường Chinh, 

Thành phố Buôn Ma 

Thuột 

Công trình 

dân dụng, cấp 

III 

10.242 

Đấu 

thầu  

 

Công Ty TNHH Tư vấn Xây 

dựng 396 

Liên danh Công ty 

TNHH Xây dựng 

Hoàng Ty và Công ty 

TNHH Sông Hồng Ban 

Mê 

 

2 

Nâng cấp Khoa Ung 

bướu thành Trung tâm 

Ung bướu thuộc Bệnh 

viện Đa khoa vùng Tây 

Nguyên 

Số 184 đường Trần 

Quý Cáp, phường 

Tự An, tp. Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

Công trình 

dân dụng 

(công trình y 

tế), cấp II 

630.292 

Đấu 

thầu  

 

Tư vấn thiết kế BVTC-DT: 

Liên danh THÀNH AN - 

CIDECO - C.D.C 

Liên danh Công ty 

CPXD Đắk Lắk - Công 

ty TM&DV Xây Lắp 

Hải Phát 

 

3 
Trường Chính trị tỉnh 

Đắk Lắk 

01 Nguyễn Lương 

Bằng, thành phố 

Buôn Ma Thuột 

Công trình 

dân dụng, cấp 

III 

25.000 

Đấu 

thầu  

 

Tư vấn thiết kế BVTC-DT: 

Liên danh: Công ty TNHH tư 

vấn TK Gia Phúc và Công ty 

TNHH ĐTXD An Thuận 

Phát 

Liên danh Công ty 

TNHH DVXD Đầu tư 

Đại Thành Đạt và Công 

ty TNHH Thuận Hiếu 

 

4 

Xây dựng nhà làm việc 

của Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

Số 47 đường Nguyễn 

Tất Thành, thành 

phố Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk 

Công trình 

dân dụng, cấp 

II, nhóm C 

32.000 

Đấu 

thầu  

 

Công ty Cổ phần tư vấn xây 

dựng Đắk Lắk 

Công ty TNHH xây 

dựng Phú Mỹ Quang 
 



5 

Trụ sở làm việc Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh 

Đắk Lắk 

Số 17 đường Lê 

Duẩn, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk. 

Công trình 

dân dụng, cấp 

II, nhóm C 

36.000 

Đấu 

thầu  

 

Công ty Cổ phần tư vấn xây 

dựng Đắk Lắk 

Liên danh Công ty cổ 

phần Xây dựng Đắk 

Lắk – An Thuận Phát 

 

6 

Nâng cấp, mở rộng 

Bệnh viện Y học Cổ 

truyền tỉnh Đắk Lắk; 

Hạng mục: Nhà điều trị 

nội trú 

số 07 đường Nguyễn 

Chí Thanh, thành 

phố Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk 

Công trình 

dân dụng, cấp 

III 

38.000 

Đấu 

thầu  

 

1. Thiết kế: Liên danh Chi 

nhánh 3 - Công ty TNHH Tư 

vấn thiết kế kiến trúc xây 

dựng C.D.A.C và Công ty 

TNHH Đầu tư xây dựng An 

Thuận Phát 

2. Giám sát: Liên danh Công 

ty Cổ phần tư vấn đầu tư và 

xây dựng MH và Công ty Cổ 

phần đầu tư và tư vấn Phương 

Đông 

3. Khảo sát: Công ty TNHH 

tư vấn Xây dựng Sơn Đạt 

Công ty TNHH xây 

dựng Hoàng Ty 
 

7 

Trường Trung học phổ 

thông Nguyễn Trãi, xã 

Ea Drơng, huyện Cư 

M’gar; Hạng mục: Nhà 

lớp học 12 phòng, nhà 

hiệu bộ, nhà đa chức 

năng và sân đường nội 

bộ 

Xã Ea Drơng, huyện 

Cư M’gar, tỉnh Đắk 

Lắk 

Công trình 

dân dụng, cấp 

III 

23.817 

Đấu 

thầu  

 

1. Thiết kế: Công ty TNHH 

tư vấn thiết kế Gia Phúc 

2. Giám sát: Công ty TNHH 

tư vấn xây dựng Đông Thành 

3. Khảo sát: Công ty TNHH 

TVXD Sơn Đạt 

Công ty TNHH xây 

dựng Trường Phát 
 

8 

Trại thực nghiệm Khoa 

học và Công nghệ huyện 

Cư M’gar, tỉnh Đắk 

Lắk. 

Xã Ea Kpam, huyện 

Cư M’gar, tỉnh Đắk 

Lắk 

Công trình 

dân dụng, cấp 

III 

11.555 

Đấu 

thầu  

 

1. Thiết kế: Liên danh công ty 

TNHH tư vấn xây dựng A.T 

và công ty TNHH tư vấn xây 

dựng Hùng Đạt. 

2. Giám sát: Công ty TNHH 

tư vấn xây dựng Trung Long. 

3. Khảo sát: Liên danh công 

ty TNHH tư vấn xây dựng 

Công ty cổ phần xây 

dựng Hải An 
 



A.T và công ty TNHH tư vấn 

xây dựng Hùng Đạt. 

9 

Trụ sở làm việc chi 

nhánh văn phòng đăng 

ký đất đai thị xã Buôn 

Hồ 

thị xã Buôn Hồ, tỉnh 

Đắk Lắk 

Công trình 

dân dụng, cấp 

III 

9.604 

Đấu 

thầu  

 

1. Thiết kế: Công ty TNHH 

tư vấn xây dựng Nhà Việt. 

2. Giám sát: Công ty TNHH 

xây dựng kiến trúc Tân Tân 

Phú. 

3. Khảo sát: Công ty TNHH 

tư vấn xây dựng Nhà Việt. 

Công ty TNHH Bất 

động sản và Xây dựng 

Thành Đồng 

 

10 

Trụ sở làm việc chi 

nhánh văn phòng đăng 

ký đất đai huyện Krông 

Ana 

thị trấn Buôn Trấp, 

huyện Krông Ana, 

tỉnh Đắk Lắk 

Công trình 

dân dụng, cấp 

III 

10.781 

Đấu 

thầu  

 

1. Thiết kế: Công ty TNHH 

tư vấn xây dựng Nhà Việt. 

2. Giám sát: Công ty TNHH 

tư vấn xây dựng Toàn Ý. 

3. Khảo sát: Công ty TNHH 

tư vấn xây dựng Nhà Việt. 

Công ty TNHH xây 

dựng và thương mại 

Hoàng Hải Vân 

 

11 

Xây dựng trụ sở làm 

việc của Ban quản lý các 

khu công nghiệp Tỉnh 

Phường Tân An, 

Thành phố Buôn Ma 

Thuột 

Công trình 

dân dụng, cấp 

III 

18.000 

Chỉ 

định 

thầu 

 

1. Khảo sát địa chất: Công ty 

TNHH Tư vấn Xây dựng Sơn 

Đạt 

2. Lập báo cáo kinh tế kỹ 

thuật: Công ty TNHH tư vấn 

xây dựng Nhà Việt 

  

12 

Trụ sở làm việc liên hiệp 

các hội khoa học và kỹ 

thuật Tỉnh 

Phường Tân An, 

Thành phố Buôn Ma 

Thuột 

Công trình 

dân dụng, cấp 

III 

11.712 

Chỉ 

định 

thầu 

 

1. Khảo sát địa chất: Công ty 

TNHH Tư vấn Xây dựng Sơn 

Đạt 

2. Lập báo cáo nghiên cứu 

khả thi: Công ty TNHH tư 

vấn xây dựng Nhà Việt 

  

13 

Trụ sở làm việc Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam tỉnh 

Đường Đồng khởi, 

Phường Tân An, 

Thành phố Buôn Ma 

Thuột 

Công trình 

dân dụng, cấp 

II, nhóm C 

20.500 

Đấu 

thầu  

 

Tư vấn giám sát: Công ty 

TNHH tư vấn xây dựng và 

phát triển nhà Phố Nguyên 

Liên danh Công ty Trí 

Nguyên Minh, công ty 

24.3 Quảng Nam và 

công ty An Thuận Phát 

 



14 

Đầu tư xây dựng và mua 

sắm trang thiết bị cho 

Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk 

Lắk 

Phường Tân An, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

Công trình 

dân dụng 

(công trình y 

tế), cấp II 

286.000 

Đấu 

thầu  

 

Tư vấn thiết kế bản vẽ thi 

công – dự toán: Liên danh 

Công ty C.D.C – N.A.D – 

Hiếu Linh 

Liên danh công ty 

TNHH XD Sơn Tây, 

Công ty TNHH XD cầu 

đường Hoàng Nam và 

Công ty TNHH Kinh 

doanh Thành Đạt 

 

15 

Trung tâm kỹ thuật Phát 

thanh và Truyền hình, 

thuộc Đài Phát thanh và 

Truyền hình Đắk Lắk 

Phường Tân An, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

Công trình 

dân dụng, cấp 

II 

181.981 

Đấu 

thầu  

 

Tư vấn thiết kế bản vẽ thi 

công – dự toán: Công ty 

TNHH tư vấn xây dựng 

C.D.C 

Liên danh Công ty 

TNHH xây dựng 

Phương Hồng và Doanh 

nghiệp tư nhân xây 

dựng Nhơn Thành 

 

16 
Trường Cao đẳng Y tế 

Đắk Lắk 

Phường Tân An, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

Công trình 

dân dụng, cấp 

III 

169.921 

Đấu 

thầu  

 

1. Tư vấn thiết kế bản vẽ thi 

công – dự toán: Công ty Cổ 

phần Tư vấn Xây dựng Đắk 

Lắk 

2. TVGS gói 1: Liên danh Tư 

vấn xây dựng DACCO – 

Thành An – Trí Nam 

Công ty Cổ phần xây 

Dựng Đắk Lắk 
 

17 

Trường THPT Dân tộc 

nội trú Đam San (Giai 

đoạn II) 

Xã EaBlang, thị xã 

Buôn Hồ, tỉnh Đắk 

Lắk 

 

Công trình 

Dân dụng, 

cấp III, nhóm 

B 

104.000 

Đấu 

thầu  

 

1. Tư vấn thiết kế bản vẽ thi 

công – dự toán: Liên danh 

Công ty TNHH tư vấn xây 

dựng C.D.C và Công ty 

TNHH Sông Hồng Ban Mê 

2. TVGS HM1: Liên danh Tư 

vấn xây dựng DACCO – 

TOÀN Ý – HẢI PHÁT 

3. TVGS HM2: Liên danh Tư 

vấn xây dựng Nhà Việt – Hải 

Phát 

- Nhà thầu thi công:  

 + Hạng mục 01: Liên 

danh Công ty CP xây 

dựng Đắk Lắk – Công 

ty TNHH ĐTXD An 

Thuận Phát 

 + Hạng mục 02: Liên 

danh Công ty Cổ phần 

xây dựng Đắk Lắk – 

Công ty TNHH MTV 

Trung Tín Quảng Ngãi 

– Công ty TNHH 

ĐTXD&PCCC Thịnh 

Phát 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

Trường THCS Nguyễn 

Khuyến, phường An 

Bình, thị xã Buôn Hồ; 

Hạng mục: Nhà lớp học 

12 phòng (02 nhà), nhà 

lớp học bộ môn và thư 

viện, nhà hiệu bộ, nhà 

đa năng, nhà bảo vệ, 

nhà vệ sinh, nhà để xe, 

nhà cầu nối, hạ tầng kỹ 

thuật và trang thiết bị 

Phường An Bình, thị 

xã Buôn Hồ 

Công trình 

dân dụng, cấp 

III 

53.000 

Đấu 

thầu  

 

1. Tư vấn thiết kế bản vẽ thi 

công – dự toán: Công ty 

TNHH tư vấn xây dựng 

C.D.C 

2. TVGS gói 1: Trung tâm 

Kiểm định Xây dựng 

3. TVGS gói 2: Công ty 

TNHH Tư vấn đầu tư xây 

dựng Nhà Việt 

- Nhà thầu thi công:  

 + Gói 01: Liên danh 

Công ty TNHH xây 

dựng Phương Hồng và 

Doanh nghiệp tư nhân 

xây dựng Nhơn Thành. 

 + Gói 02: Liên danh 

Công ty TNHH xây 

dựng Phương Hồng và 

Doanh nghiệp tư nhân 

xây dựng Nhơn Thành. 

 

II Công trình Hạ tầng - giao thông       

19 

Hạ tầng giao thông khu 

dân cư phía Bắc tại 

phường Thành Nhất, 

Tp. Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk 

TP Buôn Ma Thuột 

nhóm dự án:  

nhóm B, 

công trình hạ 

tầng kỹ thuật, 

cấp III 

132.348 
Đấu 

thầu 

Liên danh Công ty TNHH tư 

vấn kiểm định Minh An và 

Công ty TNHH tư vấn XD 

Thành An 

Liên danh công ty 

TNHH Phương Đông, 

công ty TNHH xây 

dựng Phú Thịnh và 

Công ty TNHH XDCĐ 

Hoàng Nam 

 

20 

Đường giao thông trục 

chính khu công nghiệp 

Hòa Phú 

Xã Hòa Phú, tỉnh 

Đắk Lắk. 

 

nhóm dự án: : 

Công trình 

giao thông, 

cấp III, dự án 

nhóm C. 

70.000 
Đấu 

thầu 

Liên danh Viện Đào tạo và 

KH ứng dụng Miền Trung, 

CT TNHH TVXD Thuận 

Bắc, CT TNHH Việt Long 

Công ty TNHH Hoài 

Ân 
 

21 

Nâng cấp mở rộng  tỉnh 

lộ 2, đoạn Km6+431 

đến km22+500 

Huyện Krông Ana 

nhóm dự án: 

B,đường giao 

thông, cấp II 

320.000 
Đấu 

thầu 

Công ty TNHH TV ĐTXD 

Hiếu Linh 

Công ty TNHH XDCĐ 

Hoàng Nam - Công ty 

An Nguyên 

 

22 

Xây dựng cơ sở hạ tầng 

trung tâm điểm du lịch 

hồ lắk 

Huyện Lắk 

nhóm dự án: 

B,đường giao 

thông, cấp II. 

130.071 
Đấu 

thầu 

Liên danh Công ty TNHH 

thiết kế kiến trúc xây dựng 

Trí Nam và Công ty TNHH 

tư vấn đầu tư xây dựng Thiên 

Phong 

Liên danh Công ty 

TNHH xây dựng và 

thương mại Sài Gòn - 

Công ty TNHH Công 

trình Nam Nguyên 

 

23 
Dự án Nhà máy xử lý 

nước rỉ rác cho Khu 
Xã Hoà Phú 

nhóm dự án: 

C, cấp IV 
30.000 

Đấu 

thầu 

Công ty TNHH TVXD Đại 

Nguyên 

Công ty TNHH XDCĐ 

Hoàng Nam 
 



chôn lấp chất thải rắn 

sinh hoạt Hòa Phú, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột 

24 

Hệ thống cấp nước cho 

thị trấn Liên Sơn và các 

xã Đắk Liêng, Đắk Nuê, 

huyện Lắk 

Huyện Lăk 

nhóm dự án: 

Hạ tầng kỹ 

thuật, nhóm 

B, cấp III 

90.000 
Đấu 

thầu 

Viện đào tạo và khoa học ứng 

dụng Miền Trung - công ty cổ 

phần xây dựng Bảo Phi 

Liên danh  Sen Co- Hà 

Huy - Thanh Hóa- 

Buôn Hồ- Quý Hoàng 

 

25 

Đường giao thông trục 

chính trung tâm N6 

huyện Krông Búk 

Huyện 

Krông Búk 

 

nhóm dự án: 

Đường chính 

khu vực, Cấp 

III, nhóm C 

42.700 
Đấu 

thầu 

- Tư vấn thiết kế: Công ty 

TNHH Tư vấn xây dựng thái 

sơn 

- Tư vấn giám sát:Công ty 

TNHH tư vấn xây dựng 

Thành Mai 

Công ty TNHH xây 

dựng Thiên Trường 
 

26 

Hạ tầng kỹ thuật Khu ở 

mới thuộc thị trấn Ea 

Pốk, huyện Cư M’gar, 

tỉnh Đắk Lắk (giai đoạn 

2). 

Thị trấn Ea Pốk, 

huyện Cư M’gar, 

tỉnh Đắk Lắk 

nhóm dự án: 

Hạ tầng kỹ 

thuật, cấp III 

66.000 
Đấu 

thầu 

- Tư vấn thiết kế: Liên danh 

công ty cổ phần tư vấn xây 

dựng Đắk Lắk và Công ty 

TNHH Việt Thành. 

- Tư vẫn giám sát: Liên danh 

Công ty TNHH Tư vấn xây 

dựng kiểm định Minh An- 

Công ty TNHH Tư vấn đầu tư 

xây dựng Thiên Phong. 

Liên danh Công ty 

TNHH An Nguyên- 

Công ty TNHH Đại 

Tiến. 

 

27 

Đường Hùng Vương nối 

dài (đoạn từ đường Kim 

Đồng, thị trấn Quảng 

Phú đến xã Ea K'pam) 

Huyện Cư Mgar 

nhóm dự án: 

Cấp kỹ thuật 

đường đô thị, 

Cấp III, 

nhóm B 

111.000 
Đấu 

thầu 

- Tư vấn thiết kế: Công ty 

TNHH TV ĐTXD Hiếu Linh. 

- Tư vấn giám sát:Công ty 

TNHH TVĐTXD Hiếu Linh 

 

Công ty TNHH XDCĐ 

Hoàng Nam 
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